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DANH SÁCH SINH VIÊN K60 Ở KÝ TÚC XÁ KHOA SINH HỌC 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140247043 ĐẶNG QUANG NHẬT 12/09/2007 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên 

2 DTS255D140247007 QUAN TIẾN BẰNG 12/03/2007 Nam Sư phạm Khoa học tự nhiên 

3 DTS255D140247013 LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 07/03/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

4 DTS255D140247055 NÔNG THỊ THANH THƯƠNG 09/09/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

5 DTS255D140247081 NGUYỄN THỊ THÙY CHANG 20/11/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

6 DTS255D140247094 LÔ KHÁNH QUỲNH 08/06/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

7 DTS255D140247080 NGUYỄN THỊ TRANG 16/09/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

8 DTS255D140247003 TÔ ĐOÀN MAI ANH 01/04/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

9 DTS255D140247017 PHẠM THU HIỀN 24/04/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

10 DTS255D140247079 BÙI THỊ MINH THƯ 29/12/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

11 DTS255D140247045 NGUYỄN THỊ NHUNG 04/01/2006 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

12 DTS255D140247064 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 06/01/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

13 DTS255D140247086 NGUYỄN LINH GIANG 14/10/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

14 DTS255D140247040 DƯƠNG THỊ NGỌC 12/10/2007 Nữ Sư phạm Khoa học tự nhiên 

15 DTS255D140213047 TRẦN GIA PHONG 22/12/2006 Nam Sư phạm Sinh học 

16 DTS255D140213053 GIÀNG A TỦA 08/02/2007 Nam Sư phạm Sinh học 

17 DTS255D140213037 NÔNG THỊ KHÁNH LY 06/07/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

18 DTS255D140213016 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 16/07/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

19 DTS255D140213004 LƯỜNG THỊ VÂN ANH 01/09/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

20 DTS255D140213022 TRIỆU THỊ HOÀI 04/01/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

21 DTS255D140213020 HỨA THỊ MINH HẰNG 30/12/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

22 DTS255D140213052 CHU MINH TÂM 31/10/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

23 DTS255D140213095 MẠC THỊ HƯƠNG 18/10/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

24 DTS255D140213070 BÙI NINH HOÀI YẾN 01/12/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

25 DTS255D140213059 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 22/08/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

26 DTS255D140213024 NGUYỄN THANH HUYỀN 27/06/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

27 DTS255D140213064 NGUYỄN THỊ THU TRÚC 30/08/2007 Nữ Sư phạm Sinh học 

Mọi thắc mắc, Tân Sinh viên K60 liên hệ TS. Từ Quang Trung – SĐT: 

0359.990.158.                                   
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